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BÀI TẬP LỚP 5 MÔN TIẾNG VIỆT – Tuần 10
A. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với mỗi từ trong bảng sau:
	 
	Bảo vệ
	Bình yên
	Đoàn kết
	Bạn bè
	Mênh mông

	Từ đồng nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 

	Từ trái nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 


                 
                 2. Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống:
      a) Một miếng khi đói bằng một gói khi .......
      b) Đoàn kết là sống, chia rẽ là .........
      c) Thắng không kiêu, ........ không nản.
      d)   Nói lời phải giữ lấy lời
       Đừng như con bướm ......... rồi lại bay.
      e)   Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
[bookmark: _GoBack]         Xấu người ......…..nết còn hơn đẹp người.

3.  Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm: giá (giá tiền) – giá (giá để đồ vật)
  








B. CHÍNH TẢ: 
1.Em viết bài “ Nỗi niềm giữ nước giữ rừng” (Sách TV tập 1 trang 95)
     
Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
    Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.
    Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng.
                                                                                          Theo Nguyễn Tuân




















        

 


         C.  TẬP LÀM VĂN: 
      Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.





















































